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DANH SÁCH DI SẢN VĂN HOÁ PHI VẬT THỂ 

CẦN BẢO VỆ KHẨN CẤP
HẠN NỘP 31 THÁNG 3 NĂM 2011

Hướng dẫn điền mẫu có thể truy cập tại địa chỉ:
http://www.unesco.org/culture/ich/en/forms
	A.
(Các) Quốc gia thành viên
Đối với những đề cử đa quốc gia, tên các Quốc gia thành viên phải được liệt kê theo thứ tự mà các Quốc gia đã thống nhất với nhau.

	     

	B.
Tên gọi của di sản

	B.1.
Tên gọi của di sản bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp
Đây là tên gọi chính thức của di sản và sẽ xuất hiện trên các ấn phẩm. 
Không quá 200 ký tự

	     

	B.2.
Tên của di sản bằng ngôn ngữ và chữ viết của cộng đồng địa phương liên quan, nếu có
Đây là tên gọi chính thức của di sản bằng tiếng địa phương tương ứng với tên chính thức bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp (điểm B.1). 
Không quá 200 ký tự

	     

	B.3.
Tên gọi khác của di sản, nếu có
Cùng với các tên gọi chính thức của di sản (điểm B.1), đề cập cả những tên gọi khác được biết, nếu có. 

	     

	C. Tên gọi của các cộng đồng, nhóm người hoặc, trong một số trường hợp, các cộng đồng có liên quan
Nhận diện rõ một hoặc một số cộng đồng, nhóm người hoặc, trong một số trường hợp, các cá nhân có liên quan với di sản được đề cử. 

Không quá 150 từ

	

	D.
Vị trí địa lý và phạm vi của di sản
Cung cấp thông tin về sự phân bố của di sản, nếu có thể chỉ ra nhũng nơi là trung tâm của di sản. Nếu những di sản liên quan được thực hành ở những vùng lân cận, xin hãy chỉ rõ.
Không quá 150 từ

	

	E.
(Các) lĩnh vực biểu hiện của di sản
Đánh dấu vào một ô hoặc nhiều hơn để chỉ ra (các) lĩnh vực của di sản văn hoá phi vật thể được đề cử theo cách phân loại tại Điều 2.2 của Công ước. Nếu bạn đánh dấu vào ô 'khác', đề nghị đưa vào trong ngoặc đơn.



	 FORMCHECKBOX 
 các truyền thống và biểu đạt truyền khẩu mà ngôn ngữ được coi là phương tiện truyền tải của di sản văn hoá phi vật thể 

 FORMCHECKBOX 
 nghệ thuật trình diễn
 FORMCHECKBOX 
 các thực hành xã hội, nghi lễ và sự kiện lễ hội 
 FORMCHECKBOX 
 tri thức và thực hành liên quan đến tự nhiên và vũ trụ
 FORMCHECKBOX 
 nghề thủ công truyền thống 
 FORMCHECKBOX 
 khác (                                                                                                                             )

	F.
Người liên lạc để trao đổi thư từ
Cung cấp tên, địa chỉ và những thông tin liên lạc khác của người chịu trách nhiệm liên lạc liên quan đến việc đề cử. Nếu không có địa chỉ email, xin cung cấp số fax. 
Đối với các đề cử đa quốc gia, cung cấp thông tin liên lạc đầy đủ của một người được các Quốc gia thành viên chỉ định như là người liên lạc chính đối với mọi giao dịch, thư từ liên quan đến việc đề cử và của một người ở mỗi Quốc gia thành viên tham gia vào đề cử này.

	Chức danh (Bà/ông...):


Họ:


Tên:


Cơ quan/chức vị :


Địa chỉ:


Số điện thoại:


Số fax:


E-mail:


Thông tin liên quan khác:




	1.
Nhận diện và xác định di sản 
Đối với Tiêu chí U.1, các Quốc gia phải chứng minh được “di sản đề cử là di sản văn hoá phi vật thể như định nghĩa ở Điều 2 của Công ước”. 
Phần này phải nêu tất cả những yếu tố có ý nghĩa của di sản như nó đang tồn tại và cần bao gồm:

a. Sự giải thích về chức năng xã hội,  văn hóa và  ý nghĩa của di sản hiện nay  đối với cộng đồng có di sản,
b. Những đặc điểm của chủ thể  văn hóa và người thực hành di sản, 

c. Các vai trò hay chức trách cụ thể của những người có trách nhiệm đặc biệt đối với di sản,
d. Phương thức trao truyền kiến thức và kĩ năng liên quan đến di sản hiện nay.
Ủy ban phải nhận được thông tin đầy đủ để xác định:
a. Di sản đó thuộc  “các tập quán, các hình thức thể hiện, biểu đạt, tri thức, kĩ năng - kèm theo đó là các công cụ, đồ vật, đồ tạo tác và không gian văn hóa liên quan”;

b. “Các cộng đồng, nhóm người hoặc cá nhân, công nhận đó là một phần di sản văn hóa của họ”; 

c. Di sản đó được “trao truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác, (và) được cộng đồng, nhóm người không ngừng tái tạo để thích nghi với môi trường và mối quan hệ qua lại giữa cộng đồng với tự nhiên và lịch sử của họ; 

d. Di sản đó tạo ra cho cộng đồng, nhóm người tham gia “ý thức về bản sắc và sự kế tục”; và 

e. Di sản đó không trái với “các văn kiện quốc tế hiện hành về quyền con người cũng như các yêu cầu về sự tôn trọng lẫn nhau giữa các cộng đồng, nhóm người, cá nhân và về yêu cầu phát triển bền vững”.
Nên tránh những miêu tả quá kỹ về mặt kĩ thuật và các Quốc gia thành viên đệ trình cần phải lưu ý rằng phần này để giới thiệu di sản đến những người chưa có sự hiểu biết hay trải nghiệm trực tiếp về di sản. Các hồ sơ đề cử không cần nói quá chi tiết về lịch sử của di sản hay nguồn gốc cũng như tính cổ xưa của nó.
Không quá 1000 từ

	     

	2.
Sự cần thiết được bảo vệ khẩn cấp
Đối với Tiêu chí U.2, các Quốc gia thành viên phải chứng minh được rằng “di sản trong tình trạng cần phải bảo vệ khẩn cấp vì khả năng tồn tại của nó đang bị đe dọa mặc dù cộng đồng, nhóm người hoặc, trong một số trường hợp, cá nhân và các Quốc gia thành viên liên quan đã nỗ lực bảo vệ”. 
Miêu tả sức sống hiện tại của di sản, đặc biệt là sự thường xuyên và quy mô thực hành di sản, tính hiệu quả của các phương thức truyền dạy truyền thống, số người thực hành, người quan tâm và tính bền vững của di sản.

Nhận diện và miêu tả các nguy cơ đối với sự tiếp tục chuyển giao di sản, việc ban hành đạo luật và miêu tả mức độ nghiêm trọng và tính cấp bách của những mối đe dọa đó. Những mối đe dọa được miêu tả ở đây phải là những nguy cơ cụ thể đối với di sản liên quan chứ không phải là cái chung chung có thể gắn cho bất cứ di sản phi vật thể nào. 

Không quá 1000 từ

	

	3.
Các biện pháp bảo vệ
Đối với Tiêu chí U.3, các Quốc gia thành viên phải chứng minh được “các biện pháp bảo vệ đưa ra có khả năng giúp cộng đồng, nhóm người hay trong một số trường hợp là cá nhân có liên quan tiếp tục thực hành và trao truyền di sản”. 

	3.a. Những nỗ lực bảo vệ di sản gần đây và hiện nay
Tính khả thi của việc bảo vệ phụ thuộc phần lớn vào nguyện vọng và sự đồng thuận của cộng đồng, nhóm người hay trong một số trường hợp, cá nhân có liên quan. Miêu tả những nỗ lực gần đây và hiện nay của cộng đồng, nhóm người hay trong một số trường hợp, cá nhân có liên quan để đảm bảo khả năng tồn tại của di sản.
Miêu tả cả những nỗ lực gần đây và hiện nay của các Quốc gia thành viên liên quan nhằm bảo vệ di sản, ghi rõ những trở ngại chủ quan và khách quan, chẳng hạn như nguồn lực hạn chế.

Không quá 500 từ

	     

	3.b.
Đề xuất các biện pháp bảo vệ
Phần này phải xác định và miêu tả một loạt các biện pháp bảo vệ cụ thể, mạch lạc, trong khung thời gian khoảng 4 năm, nếu thực hiện có thể tăng cường sức sống của di sản, cần cung cấp những thông tin sau:
a. 
Những mục tiêu cơ bản và kết quả cụ thể nào mong đạt được?

b. 
Những hoạt động chính sẽ thực hiện để đạt kết quả mong đợi này là gì? Đề nghị miêu tả chi tiết các hoạt động, các bước thực hiện, chỉ ra tính khả thi của chúng.

c. 
Miêu tả cơ chế cho sự tham gia tối đa của cộng đồng, nhóm người hay trong một số trường hợp là cá nhân trong các biện pháp bảo vệ đã đề xuất. Cung cấp thông tin càng chi tiết càng tốt về cộng đồng cụ thể, người thực hành và vai trò của họ trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ. Phần miêu tả không chỉ bao gồm sự tham gia của các cộng đồng như những người hưởng lợi từ sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính mà cả sự tham gia tích cực của họ vào việc lập kế hoạch và thực hiện tất cả các hoạt động đó. 

d. 
Cho biết cơ quan có thẩm quyền chịu trách nhiệm quản lý và bảo vệ di sản ở địa phương và nguồn nhân lực cho việc thực hiện dự án. (Cung cấp thông tin liên lạc ở điểm 3.c dưới đây).
e. 
Cung cấp bằng chứng chứng tỏ các Quốc gia thành viên liên quan cam kết hỗ trợ việc bảo vệ di sản bằng cách tạo các điều kiện thuận lợi để thực hiện.
f. 
Đưa ra thời gian biểu cho các hoạt động đã đề xuất và dự toán kinh phí cần thiết cho việc thực hiện (nếu có thể, quy đổi sang đồng dollar Mỹ), ghi rõ các nguồn sẵn có (nguồn từ chính phủ, tiền đóng góp của cộng đồng…).
Không quá 2000 từ

	     

	3.c.
(Các) cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc bảo vệ 
Cung cấp tên, địa chỉ và thông tin liên lạc khác của (các) cơ quan có thẩm quyền, và trong một số trường hợp, tên và chức danh của (những) người liên lạc có trách nhiệm đối với việc quản lý và bảo vệ di sản ở địa phương.

	Tên cơ quan:


Tên và chức danh của người liên lạc:


Địa chỉ:


Số điện thoại:


Số fax:


E-mail:


Thông tin liên quan khác:




	4.
Sự tham gia và đồng thuận của cộng đồng trong quá trình đề cử 

Đối với Tiêu chí U.4, các Quốc gia thành viên phải chứng minh được “di sản được đề cử có sự tham ra rộng rãi nhất của cộng đông, nhóm người hay trong một số trường hợp là cá nhân có liên quan với sự tự nguyện và đồng thuận với hiểu biết đầy đủ’’.

	4.a.
Sự tham gia của cộng đồng, nhóm người, cá nhân liên quan trong quá trình để cử
Miêu tả cộng đồng, nhóm người hay trong một số trường hợp là cá nhân liên quan tham gia một cách tích cực như thế nào vào việc chuẩn bị và hoàn thiện Hồ sơ đề cử ở tất cả các công đoạn. 
Khuyến khích Quốc gia thành viên chuẩn bị các Hồ sơ đề cử với sự tham gia rộng rãi của tất cả các bên liên quan, bao gồm chính quyền, các cộng đồng, tổ chức phi chính phủ, viện nghiên cứu, trung tâm chuyên ngành, v.v...ở địa phương và khu vực, nếu phù hợp. 
Không quá 500 từ

	     

	4.b.
Sự tự nguyện, đồng thuận với hiểu biết đầy đủ về việc đề cử
Sự tự nguyện, đồng thuận với hiểu biết đầy đủ về việc đề cử di sản từ cộng đồng, nhóm người hay trong một số trường hợp là cá nhân liên quan có thể được thể hiện thông qua văn bản viết, băng ghi âm hoặc bằng các phương tiện khác theo đúng luật của Quốc gia thành viên và số lượng các cộng đồng, nhóm người liên quan tham gia là không hạn chế. Ủy ban hoan nghênh sự đa dạng trong hình thức thể hiện hoặc cách chứng minh về sự đồng thuận của cộng đồng hơn là làm theo những quy định có tính tiêu chuẩn hay đồng nhất. Đề nghị cung cấp cả các văn bản bằng ngôn ngữ gốc cũng như bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp nếu cần.

Gửi kèm với Hồ sơ đề cử những thông tin về sự đồng thuận đó và ghi dưới đây những tài liệu nào bạn cung cấp và theo các mẫu nào.

Không quá 250 từ

	     

	4.c.
Sự tôn trọng đối với các tập tục chi phối sự tiếp cận di sản
Sự tiếp cận đến những khía cạnh cụ thể của di sản văn hóa phi vật thể hoặc đến những thông tin về nó đôi khi bị hạn chế do các tập tục chi phối và do cộng đồng quản lý, ví dụ, để duy trì những tri thức bí truyền. Đề nghị cho biết các tập quán này còn tồn tại hay không, và nếu còn, hãy chứng minh sự ghi danh di sản và việc thực hiện các biện pháp bảo vệ hoàn toàn tôn trọng những tập tục chi phối đến những phương diện cụ thể của di sản đó (xem Điều 13 của Công ước). Mô tả các biện pháp cụ thể cần có để đảm bảo sự tôn trọng này. Nếu những tập tục đó không còn, xin trình bầy rõ ràng về điều đó.

Không quá 250 từ 

	     


	4.d.
(Các) tổ chức hoặc đại diện cộng đồng liên quan
Cho biết tên, địa chỉ và thông tin liên lạc khác của các tổ chức,hoặc đại diện cộng đồng, hoặc các tổ chức phi chính phủ khác liên quan đến di sản như các hiệp hội, tổ chức, câu lạc bộ, phường hội, ban diều hành, v.v …

	Tổ chức/ Cộng đồng:

Họ tên và chức vụ của người liên lạc:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số fax:

E-mail:

Thông tin liên quan khác:



	5.
 Đưa di sản vào danh mục kiểm kê
Đối với Tiêu chí U.5, các Quốc gia thành viên phải chứng minh được “di sản này được đưa vào danh mục kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể hiện có tại (các) lãnh thổ của (các) Quốc gia thành viên như quy định tại Điều 11 và 12 của Công ước”.

Cần xác định rõ danh mục kiểm kê mà di sản được đưa vào và cơ quan, tổ chức chịu trách nhiệm duy trì danh mục kiểm kê đó. Chứng minh rằng danh mục kiểm kê đó được xây dựng phù hợp với Công ước, cụ thể Điều 11 (b) quy định di sản văn hóa phi vật thể phải được nhận diện và xác định “với sự tham gia của cộng đồng, nhóm người và các tổ chức phi chính phủ liên quan” và Điều 12 yêu cầu danh mục kiểm kê phải được cập nhật thường xuyên.
Việc đưa di sản được đề cử vào một danh mục kiểm kê không mang hàm ý hoặc đòi hỏi (các) danh mục kiểm kê này phải được hoàn tất trước khi đề cử. Đúng hơn là, một Quốc gia thành viên đề cử di sản có thể đang trong quá trình thực hiện hoặc cập nhật một hay nhiều danh mục kiểm kê, nhưng đã kịp thời đưa di sản được đề cử vào một danh mục đang được xây dựng.
Gửi tài liệu kèm theo Hồ sơ đề cử để cho biết việc đưa di sản vào danh mục kiểm kê hoặc chuyển danh mục kiểm kê đó lên website.
Không quá 200 từ

	     

	6.
Tư liệu
6.a.
Tư liệu bắt buộc
Tư liệu liệt kê dưới đây là bắt buộc và sẽ được sử dụng trong quá trình thẩm định và đánh giá hồ sơ đề cử. Nó cũng rất hữu ích cho các hoạt động quảng bá nếu di sản được ghi danh. Đánh dấu vào những ô dưới đây để khẳng định các tài liệu liên quan được kèm theo Hồ sơ đề cử và những tài liệu này đã được thực hiện theo hướng dẫn. Tư liệu bổ trợ ngoài những thứ xác định dưới đây sẽ không được chấp nhận và không trả lại.



	 FORMCHECKBOX 
 10 bức ảnh chụp gần đây với độ nét cao
 FORMCHECKBOX 
 Bản chuyển nhượng quyền sử dụng những bức ảnh này (Mẫu ICH-07-photo)

 FORMCHECKBOX 
 Phim (tối đa 10 phút) 
 FORMCHECKBOX 
 Bản chuyển nhượng quyền sử dụng phim (Mẫu ICH-07-video)

	6.b.
Các tài liệu tham khảo chính đã xuất bản
Các Quốc gia thành viên có thể lập một danh mục, sử dụng hình thức (format) thư mục chuẩn, các tài liệu tham khảo chính đã xuất bản để cung cấp thông tin bổ sung về di sản như là sách, bài báo, tài liệu nghe nhìn hay website. Các công trình xuất bản này không gửi kèm theo Hồ sơ đề cử.
Không quá một trang chuẩn.

	

	7.
Chữ ký của đại diện của (các) Quốc gia thành viên

	Hồ sơ đề cử phải kết thúc bằng chữ ký gốc của vị quan chức được trao quyền hợp pháp  thay mặt cho Quốc gia thành viên ký, ghi rõ họ tên, chức danh người ký và ngày tháng đệ trình.

Trong trường hợp các đề cử đa quốc gia, tài liệu phải có tên, chức danh và chữ ký của một quan chức đại diện cho từng Quốc gia thành viên đệ trình Hồ sơ đề cử.

	Họ tên:


Chức danh:

Ngày tháng:

Chữ ký:
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